                                           TÓM TẮT SÁNG KIẾN

 
 Những năm gần đây, bậc Tiểu học đã và đang thực hiện phong trào đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học sao cho những giờ dạy được “nhẹ nhàng, tự nhiên và chất lượng” hơn.

Việc nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường là một trong những việc làm quan trọng góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài cho đất nước. Chính vì vậy, trên bục giảng có nhiều giáo viên trăn trở, suy tư, chưa hài lòng với chất lượng giờ dạy nên đã miệt mài nghiên cứu, tìm tòi những sáng kiến mới, những kinh nghiệm  hay nhằm đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp với đặc thù của môn học và phù hợp với nhận thức của học sinh, giúp các em học tập một cách tự giác, nhẹ nhàng, tự nhiên mà lại hiệu quả. Đây là một trong những yêu cầu cấp thiết của ngành Giáo dục nói chung và bậc Tiểu học nói riêng.

  Một trong những hình thức tổ chức dạy học theo xu hướng đổi mới là tổ chức các trò chơi học tập. Không ai có thể phủ nhận được mặt tích cực mà việc tổ chức trò chơi học tập đã mang lại sau mỗi tiết học. Song tổ chức trò chơi học tập vào  lúc nào trong mỗi tiết học, thiết kế trò chơi phải đảm bảo những yêu cầu gì và cách tổ chức trò chơi đó ra sao để  đạt được hiệu quả… thì còn là những câu hỏi mà nhiều giáo viên tiểu học chưa tự giải đáp được.

  
 Như chúng ta đã biết, các lớp đầu cấp Tiểu học, tri giác của các em luôn gắn với hành động thực tiễn “Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một làm”. Lứa tuổi này sự chú ý không chủ định phát triển, những gì mang lại mới mẻ, bất ngờ, khác thường dễ dàng lôi cuốn sự chú ý của các em. Chính vì vậy, đối với học sinh Tiểu học, chơi là một nhu cầu không thể thiếu được. Cho nên việc sử dụng các trò chơi trong các giờ học Tiếng Việt là hết sức cần thiết và bổ ích, đặc biệt là môn Luyện từ và câu - một phân môn khó trong môn Tiếng Việt. Để giúp học sinh lớp 3 tiếp thu kiến thức hiệu quả, tôi thiết nghĩ sử dụng trò chơi là không thể thiếu được vì nó vừa tạo ra không khí vui tươi nhẹ nhàng, hấp dẫn các em, vừa giúp các em nắm bài một cách chủ động, nên tôi đã  chọn đề tài: “Hướng dẫn học sinh  chơi trò chơi trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3”.

MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:
Trò chơi học tập là  một hình thức hoạt động thường được đông đảo học sinh hứng thú tham gia trong và ngoài lớp học. Trò chơi học tập môn Tiếng Việt nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh thực hành rèn luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, đồng thời tiếp thu kiến thức môn học một cách tự giác và sáng tạo. Tham gia vào trò chơi học tập, học sinh còn được rèn luyện, phát triển về cả trí tuệ, thể lực và nhân cách, đáp ứng mục tiêu môn học. 

           Trong thực tiễn giảng dạy ở nhà trường Tiểu học, trò chơi học tập phần lớn được xem như một thủ thuật, biện pháp củng cố kiến thức mà học sinh vừa được học trong tiết học. Thông thường, trò chơi học tập có thể tổ chức vào phần củng cố bài học, khi thời gian của tiết học còn khoảng 5- 6 phút. Sau khi học sinh đã nỗ lực tự giác giải quyết các nhiệm vụ của bài học, nếu giáo viên chuyển sang một hình thức tổ chức trò chơi thì các em sẽ được chuyển từ trạng thái “căng thẳng” sang một trạng thái “hưng phấn” phù hợp đặc điểm tâm sinh lí của trẻ.

 
Mỗi trò chơi lại có một quy luật riêng mang một sắc thái khác nhau khiến trẻ em chơi suốt ngày mà không thấy chán. Đặc biệt, các trò chơi học tập đã tạo được không khí gần gũi giữa thầy với trò, giữa trò với trò. Điều đó giúp HS ngày càng yêu thích môn học, thích được đến trường. Đó chính là nhân tố không thể thiếu được trong môi trường học tập thân thiện và tích cực hiện nay.

          Trên đây là một số vấn đề cơ bản về mặt lí luận. Để học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả ta cần nhìn lại thực trạng dạy và học hiện nay ở trường Tiểu  học.
2. Thực trạng của vấn đề:
Qua thực tế giảng dạy lớp 3 nói chung và ở môn Tiếng Việt 3 nói riêng, tôi nhận thấy rằng: sách giáo khoa Tiếng Việt 3 giúp học sinh hình thành kĩ năng sử dụng tiếng Việt (nghe – nói - đọc - viết), kĩ năng thực hành giao tiếp cụ thể. Nội dung sách giáo khoa tinh giản, tích hợp các kiến thức thiết thực mang tính cập nhật, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh Tiểu học trong thời đại mới hiện

nay.

Đối với học sinh lớp 3, vốn từ của các em còn rất hạn chế, việc tìm hiểu và sử dụng từ còn lúng túng, gặp rất nhiều khó khăn cần phải được bổ sung và phát triển để đáp ứng nhu cầu học tập và giao tiếp. Muốn nói hay viết giỏi đều phải dùng từ. Từ là vật liệu để cấu thành ngôn ngữ. Hiểu được nghĩa của từ đã khó, còn phải biết dùng từ như thế nào cho hợp văn cảnh, đúng ngữ pháp còn khó hơn. Cho nên, việc dạy cho học sinh nắm vững Tiếng Việt không thể không coi trọng việc dạy phân môn Luyện từ và câu, đặt nền móng cho việc tiếp thu tốt các môn học khác ở các lớp học trên.

Để dạy học Luyện từ và câu ở lớp 3 có hiệu quả, không những đòi hỏi người thầy phải biết cách khai thác từ ngữ qua vốn sống của trẻ , nhằm xây dựng hệ thống kiến thức trên cơ sở khai thác qua các câu có từ thuộc chủ đề, nhằm bổ sung, củng cố, khắc sâu hệ thống kiến thức cho trẻ.

Ngoài ra người giáo viên phải biết phối hợp một cách linh hoạt các phương pháp đặc trưng của môn học như: phương pháp thảo luận nhóm, hỏi đáp theo cặp, tổ chức trò chơi… để học sinh được thực sự tham gia xử lí các tình huống có vấn đề, lĩnh hội kiến thức một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả.

          Một trong những hoạt động tạo được hứng thú học tập cho học sinh rất hiệu quả, học sinh học mà chơi, chơi mà học, nâng cao chất lượng giờ dạy đó là hoạt động trò chơi của học sinh trong học tập. 

Với những lí do trên, cùng với những băn khoăn, suy nghĩ, trăn trở của người giáo viên đứng lớp, tôi mạnh dạn tìm hiểu nội dung chương trình, tài liệu hướng dẫn, thực tế kinh nghiệm giảng dạy trên lớp, trao đổi chuyên môn cùng đồng nghiệp để tìm ra những hoạt động trò chơi cho học sinh phù hợp với từng kiểu bài, từng tiết dạy, từng đối tượng học sinh trong lớp với phân môn Luyện từ và câu lớp 3.
3. Các biện pháp tiến hành để giải quyết vấn đề:
       Tổ chức trò chơi vào phần củng cố bài học, khi thời gian của tiết học còn 
khoảng thời gian 5 - 6 phút. Sau khi học sinh đã nỗ lực tự giác giải quyết các 
nhiệm vụ của bài học, nếu giáo viên chuyển sang một  hình thức tổ chức trò chơi thì các em sẽ được chuyển từ trạng thái “căng thẳng” sang một trạng thái “hưng phấn”, phù hợp đặc điểm tâm sinh lí của học sinh. Như vậy, thông thường một tiết dạy Luyện từ và câu lớp 3, sẽ gồm những hoạt động chính sau:
- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ

- Hoạt động 2: Thực hành làm bài tập

- Hoạt động 3: Củng cố bài, tổ chức trò chơi

- Hoạt động 4:  Tổng kết giờ học

Tuy nhiên, khi xây dựng nội dung trò chơi phải đảm bảo những yêu cầu sau:

- Đảm bảo yêu cầu phổ cập, nghĩa là đa phần các bài tập trong trò chơi phải có mức độ vừa phải, đủ để học sinh bình thường có thể giải quyết được trong một thời gian ngắn.  Đồng thời có nhiều bài tập để nhiều học sinh được tham gia.

- Có nhiều yếu tố sáng tạo: Trong trò chơi nên có một bài tập hoặc một ý trở lên có nội dung sáng tạo. (Để giải quyết những bài tập này, học sinh phải vận dụng những kiến thức một cách có hệ thống hơn, linh hoạt hơn, sáng tạo hơn).

- Nội dung trò chơi phải được phân cắt thành những yêu cầu, những đơn vị kiến thức, những bài tập rõ ràng để gắn việc giải quyết mỗi đơn vị kiến thức, mỗi bài tập đó với từng cá nhân học sinh. Nội dung trò chơi nên thể hiện trong nhiều dạng bài tập, nhiều hình thức thể hiện khác nhau (tuỳ theo mỗi bài dạy, mỗi tiết dạy). Ngôn ngữ diễn đạt trong trò chơi phải đầy đủ, ngắn gọn, mạch lạc và dễ hiểu, tránh hiểu lầm.

Vì vậy khi thiết kế trò chơi chúng ta cần lấy nội dung bài học hoặc một bài tập thuộc trọng tâm bài trong sách giáo khoa, sau đó bằng sự “chế biến” của mình, chúng ta sẽ có nhiều đơn vị kiến thức, nhiều bài tập tương tự ở mức độ phổ cập. Sau đó chúng ta thiết  kế thêm yêu cầu, bài tập sáng tạo.

*Khi thiết kế các đồ dùng, thiết bị phục vụ cho trò chơi phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Tiện dụng (dễ sử dụng.)

- Dễ làm (ai cũng có thể làm được, làm nhanh)

- Rõ ràng, đẹp mắt, nổi bật nội dung trò chơi.

- Có phần thể hiện điểm đạt được của từng yêu cầu (đúng, nhanh, đẹp) và tổng điểm.

- Tiết kiệm (sử dụng được nhiều lần, làm bằng các vật liệu dễ kiếm , rẻ tiền…)

*Thông thường khi tổ chức một trò chơi, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

+ Bước 1: Chuẩn bị

- Chia nhóm, đặt tên nhóm và ấn định số lượng thành viên tham gia trò chơi 
cho mỗi nhóm. (Để tiến hành nhanh, giáo viên thường chia nhóm theo một 
số dãy bàn).

- Mỗi nhóm cử số thành viên tham gia theo yêu cầu do giáo viên nêu ra (lên xếp hàng hoặc đứng tại chỗ tuỳ theo yêu cầu của trò chơi).

+ Bước 2: Nêu tên trò chơi

- Nêu tên trò chơi và giải thích qua ý nghĩa của trò chơi.

+ Bước 3: Phổ biến luật chơi

- Nêu rõ cách chơi: hiệu lệnh, phần việc và cách thức làm việc (điền, viết, nối, đọc…) của mỗi thành viên tham gia trò chơi.

- Nêu rõ cách cho điểm, đánh giá (thường theo 3 yêu cầu: đúng, nhanh, đẹp đối với viết và đúng, nhanh, hay đối với đọc).

 + Cần lưu ý các trường hợp phạm luật.

-  Công bố trọng tài (có thể là giáo viên cùng học sinh còn lại trong lớp hoặc cử từ một đến ba học sinh làm trọng tài).

+ Bước 4: Tiến hành trò chơi

- Hô hiệu lệnh dứt khoát cho các nhóm đồng loạt tiến hành.

- Trọng tài chú ý quan sát, điều chỉnh, giúp đỡ các thành viên về cách chơi.

(Thường thường không nên cho tất cả học sinh cùng làm một lúc mà nên cho lần 
lượt các em tiến hành dưới dạng “ tiếp sức” ).

+ Bước 5: Tổng kết trò chơi

- Trọng tài kiểm tra kết quả để đánh giá cho điểm. (Nêu chỗ sai - nếu có - nếu là lỗi của đa số học sinh thì cần nhấn mạnh cách chữa.)

- Nên cho điểm theo từng yêu cầu: đúng, nhanh, đẹp.

- Có thể đặt thêm một câu hỏi phụ để rút ra một kết luận nào đó từ hệ thống các bài tập trò chơi đã thực hiện.

- Tính tổng điểm của từng nhóm (chú ý phần điểm học sinh phạm luật (nếu có) và công bố kết quả.

- Tuyên dương học sinh, đặc biệt là nhóm có cố gắng hơn, giành giải nhất, nhì, ba.

  - Trao phần thưởng( nếu có). Lưu ý: không nên chê học sinh khi tiến hành tổ chức trò chơi.

 Vì điều kiện và năng lực bản thân không cho phép nên tôi chỉ đi sâu vào việc 
nghiên cứu tổ chức trò chơi cho học sinh lớp 3 ở một số kiểu bài đặc trưng trong phân môn Luyện từ và  câu lớp 3.
* TRÒ CHƠI : GHÉP NHANH TÊN CHO HÌNH.

A. Mục đích:

- Luyện ghép nhanh tên gọi( từ ngữ)  với hình ở vị trí tương ứng.

- Hình thành các biểu tượng cụ thể về nghĩa của từ.

B. Chuẩn bị: 
- 2 bộ đồ dùng để chơi, mỗi bộ gồm một số tranh ảnh  hoặc một tấm bản đồ và một bộ gồm một số thẻ từ ( bìa giấy) ghi tên người, địa danh…được thể hiện trong tranh ảnh hoặc bản đồ.

VD: Bản đồ thế giới và tên một số nước cho bài tập 1 (tuần 31); tranh một số thiếu nhi anh hùng và tên gọi các anh hùng thiếu nhi cho tuần 2; bản đồ Việt Nam và tên một số thành phố, bản đồ một tỉnh và tên một số huyện, bản đồ một huyện và tên một số xã cho tuần 16;  ảnh một số người dân tộc thiểu số và tên gọi một số dân tộc thiểu số cho tuần 15; ảnh một số anh hùng và tên các vị anh hùng dân tộc 
cho tuần 20,…( SGK tiếng Việt 3).

- Giáo viên (cử 1 học sinh) làm trọng tài để đánh giá kết quả.

C. Cách tiến hành 

1- Chơi theo từng cặp 2 học sinh hoặc 2 nhóm học sinh (mỗi nhóm 2 - 4 em).

- Bản đồ hoặc các bức ảnh ( 2 bộ giống nhau) được treo ở hai nửa bảng dành cho 2 HS (hoặc nhóm) chơi. Mỗi HS (hoặc nhóm) tham gia trò chơi được phát một bộ thẻ từ (bìa giấy) ghi tên người hoặc địa danh để gắn đúng vị trí bản đồ hoặc tranh trên bảng.

2. Khi có lệnh trọng tài hô: Bắt đầu, HS (hoặc nhóm) nào dán (hoặc treo) đúng nhanh nhất các tên (vào đúng vị trí trên bản đồ hoặc đúng vào tranh (ảnh) thích hợp thì thắng cuộc.

* Chú ý: 

Trò chơi  có thể vận dụng vào các tuần sau:

 - Tuần 2: chủ đề Thiếu nhi; tuần 15: chủ đề Dân tộc; tuần 16: chủ đề Thành thị và nông thôn; tuần 22: chủ đề Sáng tạo (ghép nhanh tên một số danh nhân và tranh ảnh tương ứng); tuần 24: chủ đề Nghệ thuật (tên và ảnh một số nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam); tuần 26: chủ đề Lễ hội (tên và một số tranh ảnh về lễ hội); tuần 29: chủ đề Thể thao (một số tên môn thể thao, tên vận động viên nổi tiếng của Việt Nam).

*. TRÒ CHƠI: TÌM NHANH TỪ CÙNG NHÓM

A. Mục đích:

- Mở rộng vốn từ, phát huy óc liên tưởng, so sánh.

- Rèn tác phong nhanh nhẹn, luyện trí thông minh 

B. Chuẩn bị: 

Bảng phụ hoặc giấy khổ lớn

C. Cách tiến hành 

- Trò chơi  có từ 2 - 4 nhóm, mỗi nhóm có từ 2 - 4 học sinh tham gia.

      - Sau khi giải nghĩa từ ngữ được dùng để gọi tên nhóm từ (nếu cần), GV yêu 
cầu các nhóm chơi kể ra những từ thuộc nhóm đó.

- Từng nhóm ghi lại những từ ngữ tìm được vào bảng phụ (đã được chia theo số lượng nhóm), hoặc ghi vào giấy để đọc lên. Thời gian viết khoảng 2 - 3 phút.

- Mỗi từ viết đúng được tính 1 điểm, mỗi từ viết sai bị trừ 1 điểm. Nhóm nào có số điểm cao nhất sẽ đứng ở vị trí số 1. Các nhóm khác theo số điểm sẽ được xếp vào các vị trí 2, 3, 4.

(VD: Trò chơi sử dụng cho bài tập 1, tuần 2 (SGK Tiếng Việt 3, tập 1). 

+ Hãy kể ra những từ chỉ trẻ em (thiếu nhi, thiếu niên, nhi đồng, trẻ nhỏ, trẻ con, trẻ em..), những từ chỉ tính tốt của trẻ em (ngoan ngoãn, lễ phép, ngây thơ, hiền lành, thật thà,….). chỉ tình cảm, sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em (thương yêu, yêu thương, yêu quý, quan tâm, chăm sóc, chăm chút….).

*Chú ý: Trò chơi  này có thể được sử dụng ở các bài Luyện từ và câu:

+ Bài 1 tuần 4: Tìm các từ chỉ gộp những người trong gia đình.(VD: ông bà, cha chú, cha anh, dì dượng, cô chú, cậu mợ, thím cháu, dì cháu…)

+ Bài 1, tuần 16:

a. Hãy kể tên một số thành phố ở nước ta.

b. Kể tên một vùng quê (tên một làng, xã hoặc huyện).

+ Bài tập 1, tuần 22

 Dựa vào  bài tập đọc, chính tả đã học ở tuần 21, 22; tìm các từ ngữ:

a. Chỉ tri thức (VD: nhà bác học, nhà thông thái, nhà tiến sĩ, nhà phát minh, kĩ 
sư, bác sĩ, dược sĩ, thầy giáo, cô giáo…vvv).

b. Chỉ hoạt động trí thức (VD: nghiên cứu khoa học, phát minh sản xuất, chế tạo máy móc, chế thuốc chữa bệnh…).

+ Bài tập 1 tuần 24: Tìm các từ ngữ 

a. Chỉ những người hoạt động nghệ thuật

b. Chỉ các hoạt động nghệ thuật

c. Chỉ các môn nghệ thuật.

+ Bài tập 2 tuần 26: Tìm các từ ngữ:

a. Chỉ tên một số lễ hội.

b. Chỉ tên một số hội

c. Chỉ tên một số hoạt động trong lễ hội và hội.

+ Bài tập 1 tuần 31: Kể tên một số nước mà em biết.

+ Bài tập 1 tuần 34: Kể tên những thứ thiên nhiên mang lại.

a. Trên mặt đất.

b. Trong lòng đất.

+ Bài tập 2 tiết 2, tuần 35.

+ Bài tập 2 tiết 7, tuần 35.

*. TRÒ CHƠI : TÌM NHANH TỪ CHỈ  HOẠT ĐỘNG, TRẠNG THÁI

A. Mục đích 

- Nhận biết nhanh các từ chỉ hoạt động trạng thái.

- Luyện trí thông minh, nhanh mắt, nhanh tay.

B. Chuẩn bị 

- Từ 2 đến 4 tờ giấy khổ to đã chép sẵn đoạn thơ, văn có các từ ngữ chỉ hoạt động, trạng thái phải tìm.(chơi theo cách 1).

- Từ 2  đến 4 bộ bài, mỗi bộ khoảng 20 đến 25 quân ghi các từ ngữ, trong đó có 12 đến 15 quân bài ghi các từ ngữ chỉ hoạt động, trạng thái. Các quân bài khác ghi các từ ngữ chỉ sự vật, tính chất. Từ ngữ được ghi ở cả 2 đầu quân bài để người chơi dễ nhìn khi cầm bài xoè ra ở trên tay (chơi theo cách 2).

C. Cách tiến hành.

- Từ 2 đến 4  người chơi.

Cách 1

- Mỗi người chơi có một tờ giấy đã chép sẵn đoạn thơ (văn). VD: Một số câu văn trong bài Trận bóng dưới lòng đường cho bài tập 2, tuần 7 (SGK  Tiếng Việt 3 , tập 1), yêu cầu như sau:

a. Tìm các từ ngữ chỉ hoạt động chơi bóng của các bạn nhỏ.

b. Tìm các từ ngữ chỉ thái độ của Quang và các bạn khi vô tình gây ra tai nạn 
cho cụ già. 

-  Giáo viên nêu cách chơi, VD: Gạch một gạch dưới các từ ngữ chỉ hoạt động chơi bóng, 2 gạch dưới các từ ngữ chỉ thái độ của Quang và các bạn khi vô tình gây ra tai nạn.

- Trong thời gian như nhau người nào xác định đúng nhiều từ ngữ nhất là người được điểm cao, thắng cuộc. Mỗi từ ngữ xác định đúng được tính một điểm. Mỗi từ ngữ sai bị trừ một điểm.

 Cách 2  

 
 - Mỗi người chơi được phát một bộ bài (VD: Một số quân bài ghi các từ ngữ chỉ hoạt động chơi bóng, một số quân bài ghi từ ngữ không thuộc nhóm này). Khi giáo viên nêu yêu cầu tìm nhanh các từ ngữ chỉ hoạt động chơi bóng, người chơi đặt từng quân bài chỉ hoạt động chơi bóng xuống bàn. Mỗi quân bài xác định đúng được tính một điểm. Mỗi quân bài sai bị trừ một điểm. Sau một khoảng thời gian nhất định (2 đến 3 phút) ai tìm được nhiều từ ngữ nhất sẽ thắng cuộc. Những người chơi sau sẽ được xếp thứ tự tiếp theo, dựa vào số điểm.

* Chú ý:

  - Trò chơi tìm nhanh từ chỉ hoạt động trạng thái có thể được dùng cho một số bài tập theo SGK Tiếng Việt 3 như sau: 

Bài tập 3 tuần 7: Ghi lại những từ ngữ chỉ hoạt động, trạng thái trong bài tập làm văn cuối tuần 6 của em.

 Bài tập 1 tuần 12( Mục a): Tìm các từ ngữ chỉ hoạt động trong khổ thơ (Đáp án: chạy, lăn).

Bài tập 2 tuần 29: Ghi lại những từ ngữ nói về kết quả thi đấu thể thao trong truyện Cao cờ. ( Đáp án: được, thua, ăn, thắng, hoà).

*. TRÒ CHƠI: LOẠI NHANH TỪ  LẠC NHÓM

        A. Mục đích :

- Nhận biết nét nghĩa chung của các từ cùng nhóm.

- Rèn trí thông minh, khả năng phân tích và khái quát.

B. Chuẩn bị:

Cách 1: Làm các quân bài (mảnh bìa), trên mỗi quân bài ghi một từ thuộc nhóm và vài từ không thuộc nhóm. VD: Chủ đề Gia đình tuần 4 (SGK Tiếng Việt 3 tập 1), bên cạnh các từ gọi tên gộp những người trong gia đình như ông bà, cha mẹ, anh chị,… có 2 từ lạc nhóm công nông, thầy trò. Mỗi người (nhóm) chơi đều có một bộ bài như nhau.

Cách 2: Các từ trong quân bài được ghi thành bảng, chép hoặc phô tô thành nhiều bản đủ cho số người, nhóm tham gia chơi, VD: 

	cha mẹ
	ông bà
	thày trò
	anh em
	chị em
	cô chú

	bà cháu
	chú bác
	mẹ con
	cháu chắt
	công nông
	cậu mợ


Mỗi người hoặc nhóm chơi đều có một bảng từ và bút để gạch chéo loại bỏ từ  “lạc” ra khỏi nhóm.

C. Cách tiến hành:

 Số lượng người chơi từ 2 đến 4 người hoặc nhóm.

- Giáo viên phát cho mỗi người (nhóm) chơi một bộ bài hoặc một bảng từ, nêu luật chơi: Tìm nhanh từ “lạc” đưa ra (nếu dùng thẻ từ) hoặc gạch bỏ (nếu dùng bảng từ).

- Cá nhân ( nhóm) nào tìm được đúng, đủ và nhanh các từ  “lạc” sẽ thắng cuộc.

* Chú ý:

- Trò chơi Loại nhanh từ lạc nhóm có thể áp dụng cho những tiết học có bài tập Luyện từ và câu sử dụng được trò chơi Tìm nhanh từ cùng nhóm.

- Trò chơi loại nhanh từ cùng nhóm sẽ được tăng độ thú vị và độ khó khi từ “lạc” thoạt nhìn gần với từ cùng nhóm, đặc biệt khi kèm thêm yêu cầu đặt tên cho nhóm từ. Trò chơi này có thể sử dụng trong các tuần có bài tập tìm từ ngữ theo chủ đề (các tuần 2, 4, 6, 11, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 34), tìm từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, tính chất, (các tuần 1, 12, 14, 17 ); Tìm các từ địa phương (tuần 
13).

*. TRÒ CHƠI: XẾP TỪ THEO NHÓM

A. Mục đích:

- Nhận biết nét nghĩa chung của từ 

- Rèn trí thông minh, khả năng phân tích, khái quát nhanh các nghĩa của từ.

B. Chuẩn bị:

*Cách 1:

- Làm các quân bài (mảnh bìa), trên mỗi quân bài ghi một từ cần phân nhóm. 

VD: Bài tập 1 tuần 8, chủ đề Cộng đồng - chia các từ sau thành hai nhóm (chỉ những người trong cộng đồng và thái độ, hoạt động trong cộng đồng): cộng sự, cộng tác, đồng bào, đồng đội, đồng tâm, đồng hương (có thể đưa thêm một số từ như: đồng chí, đồng lòng, đồng hành, đồng nghiệp).

 Bài tập 1, tuần 11, chủ đề Quê hương - chia các từ thành hai nhóm chỉ sự vật ở quê hương và  chỉ tình cảm với quê hương: cây đa, gắn bó, dòng sông, con đò, nhớ thương, yêu quý, mái đình, thương yêu, ngọn núi, phố phường, bùi ngùi, tự hào.

- Mỗi người (nhóm) chơi đều có một bộ bài như nhau.

*Cách 2:

 Các từ trên được ghi thành bảng, phô tô thành nhiều bản chia cho người (hoặc nhóm) tham gia chơi. VD:

	đồng chí
	đồng lòng
	cộng sự
	cộng tác
	đồng bào

	đồng đội
	đồng tâm
	đồng hương
	đồng hành
	đồng  nghiệp


- Mỗi người (hoặc nhóm) chơi đều có một bảng từ và bút để đánh dấu các từ theo nhóm (đánh số 1, 2, 3…..)

 C. Cách tiến hành.

 - Số lượng người chơi: Từ hai đến 4 người (hoặc nhóm) chơi. GV phát cho mỗi người (nhóm)  chơi 1 bộ  bài hoặc một bảng từ, nêu luật chơi..

Mỗi người chơi (hoặc nhóm chơi) đọc từng quân bài hoặc từng từ trong bảng từ rồi xếp các quân bài theo nhóm hoặc dùng bút đánh dấu các từ trong bảng theo nhóm (1, 2, 3…).

  - Hết thời gian quy định (khoảng 3 phút), cá nhân (nhóm) nào phân loại được 
đúng và nhanh sẽ được tính điểm và được khen thưởng (mỗi từ phân loại đúng sẽ được tính 1 điểm).

* Chú ý:

Trò chơi Xếp từ theo nhóm có thể được tăng độ khó bằng cách nâng cao yêu cầu. VD: Xếp từ theo 3 - 4 nhóm - Xếp từ theo nhóm nhưng trọng tài không nêu tên gọi của các nhóm. Lúc này người chơi phải đọc một lượt hết các từ trong các quân bài hoặc trong bảng từ, rồi dựa vào đặc điểm giống nhau về nghĩa của các từ để xếp từ theo nhóm hoặc đánh dấu các từ trong bảng theo nhóm (1, 2, 3…).

Trò chơi Xếp từ theo nhóm có thể được dùng cho các bài tập theo SGK Tiếng Việt 3 như sau:

- Bài tập 2 tuần 4: Xếp các thành ngữ, tục ngữ (đánh dấu a, b, c, d, e, g) vào 3 nhóm: cha mẹ đối với con cái, con cháu đối với ông bà, cha mẹ; anh chị em đối với nhau.

- Bài tập 1 tuần 8, chủ đề Cộng đồng.

- Bài tập 1 tuần 11, chủ đề Quê hương

- Bài tập 1 tuần 20, chủ đề Tổ quốc: Xếp các từ sau vào nhóm thích hợp ở dưới: đất nước, dựng xây, nước nhà, giữ gìn, non sông, gìn giữ, kiến thiết, giang sơn:

a. Những từ cùng nghĩa với tổ quốc.

b. Những từ cùng nghĩa với bảo vệ.

c. Những từ cùng nghĩa với xây dựng.

*. TRÒ CHƠI: ĐOÁN TỪ

A. Mục đích: 

- Rèn kĩ năng đoán nhanh từ khi biết nghĩa hoặc một số dấu hiệu về nghĩa của 
từ đó.

- Củng cố nghĩa từ và mở rộng vốn từ ngữ cho học sinh.

B. Chuẩn bị :

Cách 1:

  - Giáo viên chuẩn bị một số câu đố về từ hoặc nghĩa của một số từ. Mỗi 
phiếu ghi một câu đố hoặc lời giải nghĩa một số từ theo thứ tự 1, 2, 3 … làm các bộ 
phiếu giống nhau đủ cho số cá nhân hoặc  nhóm chơi.

- Giấy khổ to (hoặc bảng phụ) viết sẵn số thứ tự các từ theo đúng số thứ tự đã ghi trong phiếu câu đố và từ đó mỗi nhóm có đủ giấy bút để ghi kết quả.

- Giáo viên cùng 2 đến 3 học sinh không tham gia chơi làm trọng tài, ghi điểm của các nhóm tham gia chơi. 

 Cách 2: 

- Tên gọi các từ được cho sẵn. Lúc này cần có thêm một số quân bài ghi các từ tương ứng  với các câu đố. 

      C. Cách tiến hành :

- Giáo viên lập 4 nhóm chơi, mỗi nhóm 2 đến 3 học sinh và hướng dẫn cách chơi.

Cách 1: 

- Các nhóm nhận một bộ phiếu ghi các câu đố về từ thảo luận với nhau để giải câu đố, tìm và ghi kết quả vào tờ giấy của nhóm theo đúng thứ tự trên phiếu.

- Hết 3 phút, các nhóm dừng lại, lần lượt đọc kết quả để tổ trọng tài đánh giá cho điểm (mỗi từ đúng được 1 điểm).

Cách 2:

 - Giáo viên phát cho mỗi nhóm một bộ phiếu câu đố và một bộ phận quân bài ghi các từ tương ứng. Các nhóm tìm từng cặp phiếu và từ thích hợp để giải câu đố, ghi kết quả vào tờ giấy của nhóm theo thứ tự trên phiếu và từ tương ứng.

- Hết 3 phút các nhóm dừng lại đọc kết quả phiếu số và từ tương ứng, Mỗi cặp đoán đúng sẽ được 1 điểm.

- Trọng tài so sánh điểm số của từng nhóm và xếp loại nhất, nhì ….

 * Chú ý:  Một số câu đố về từ: 

a. Chủ đề Gia đình tuần  4.

· Vật đựng cơm cho mỗi người trong bữa ăn (là gì?)

· Làm chín thức ăn bằng cách đặt trực tiếp lên than (là gì?).

· Làm sạch quần áo, chăn màn bằng nước (là gì?).

· Làm chín vàng thức ăn bằng dầu mỡ (là gì?).

· Vừa bằng cái nong

Cả làng đong không hết (là cái gì?).

     - Trong nhà có bà hay quét

     -  Một loại quả chín, ruột màu đỏ dùng để thổi xôi (là quả gì?).

     - Vật đựng nước để rửa mặt, rửa rau (là cái gì?).

    b. Chủ đề trường học tuần 6.

     - Vừa dài mà lại vừa vuông

  Giúp nhau kẻ chỉ vạch đường thẳng băng (là cái gì?).

     - Trắng cày thửa ruộng đen

  Bao nhiêu cây trắng mọc lên thành hàng (là những gì?).

     - Vật bằng gỗ và da gõ vào phát ra tiếng kêu để báo hiệu (là gì?).

     - Nghỉ giữa buổi học (là hoạt động gì?).

     - Người phụ nữ làm nghề dạy học (là ai?).

c. Chủ đề Nông thôn tuần 16

     - Vật dùng để gặt lúa, cắt cỏ (là gì?).

     - Để nguyên giúp bác nhà nông

      Thêm huyền ấm miệng cụ ông cụ bà

      Thêm sắc từ lúa mà ra

       Đố bạn đoán được đó là chữ chi? (là chữ gì?).

      - Cái gì mà lưỡi bằng gang

   Xới lên mặt đất những hàng thẳng băng.

        Giúp nhà có gạo để ăn 

   Siêng làm thì lưỡi sáng bằng mặt gương (là cái gì?)

*. TRÒ CHƠI: AI TÀI SO SÁNH

A. Mục đích:

- Luyện phát hiện biện pháp so sánh và tạo nhanh cụm từ có hình ảnh so sánh.

- Luyện phản ứng nhanh, trau dồi khả năng quan sát, trí tưởng tượng, liên tưởng cho học sinh.

B. Chuẩn bị :


- Giáo viên dự tính trước những từ chỉ các đối tượng được đưa ra so sánh và một số nội dung so sánh cho những từ ngữ này để tránh những phần “ Hô” không có đáp án phần “đáp” thích hợp, VD: “Hai bàn tay em” ngoài “ Như hoa đầu cành” thì khó có đáp án khác thích hợp, nên sẽ không chọn “Hai bàn tay em” làm phần 
“Hô” để yêu cầu tìm thêm so sánh khác ngoài bài. 

C. Cách tiến hành:

Cách 1:

 Nhóm người chơi không hạn chế số lượng đứng tại chỗ trong lớp hoặc đứng vòng tròn ngoài sân chơi.

- Giáo viên nêu lên một từ ngữ chỉ đối tượng cần so sánh (có thể là từ ngữ chỉ sự vật được so sánh trong bài tập hoặc từ ngữ thuộc chủ đề) và giơ tay chỉ định người chơi (người đáp). VD: Khi làm bài tập 2, tuần 1 mục c, giáo viên hô: cánh diều. Học sinh chỉ định nêu được so sánh đúng, VD: như dấu á/ như cánh chim/ như một mảnh trăng non/ như lưỡi liềm/ như con thuyền trên biển trời... thì được đứng  yên.  Nếu học sinh được chỉ định không “đáp” được hoặc “đáp” sai, giáo viên hô nhảy hoặc quay và em học sinh này sẽ phải nhảy tại chỗ 3 lần hoặc lò cò một đoạn.

Cách 2:

- Giáo viên làm trọng tài và hai nhóm học sinh chơi.

- Từng người trong hai nhóm luân phiên “hô” và “đáp”. Ai hô sai hoặc đáp sai sẽ phải nhảy tại chỗ hoặc nhảy lò cò một vòng.

-  Kết thúc cuộc chơi nhóm nào có ít người bị phạt hơn sẽ thắng cuộc. 

* Chú ý:

        - Trò chơi Ai tài so sánh được sử dụng cho các tuần có nội dung bài tập Luyện từ và câu về so sánh trong sách giáo khoa Tiếng Việt 3 ( các tuần 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 15,).

- Bài tập 2 tuần 1:

        b. Mặt biển sáng trong: như một tấm gương khổng lồ.

        c.  Cánh diều: như cánh chim, như vầng trăng khuyết, như con thuyền bồng bềnh trên sóng.

- Bài tập 1, tuần 3:

a. Mắt : sáng như sao, tròn như hạt nhãn, đen như hạt nhãn, trong như ngọc

b. Hoa: hoa hồng là nàng tiên kiêu sa, hoa loa kèn như chàng nhạc trưởng tài ba, …, cánh hoa mịn như nhung, những cánh hoa li ti như vẩy cá…

c. Trời: nóng như nung, mưa như trút.

d. Sông: như dải lụa, như người mẹ hiền ôm ấp làng quê, như dòng sữa 
mẹ…

- Bài tập1, tuần 5:

          b.Trăng: tròn như cái mâm con, như lưỡi liềm, như chiếc sừng non.

  c. Những ngôi sao: như những ngọn lửa nhỏ nhấp nháy, chi chít như những hạt vừng rắc trên chiếc bánh đa; mẹ: như một nàng tiên…

*. TRÒ CHƠI: THI ĐIỀN TỪ NHANH

A. Mục đích:

- Luyện cách dùng từ ngữ hợp với văn cảnh

- Rèn kĩ năng chọn từ nhanh, điền từ đúng

       B. Chuẩn bị :

- Đoạn văn có chứa từ cần điền với những chỗ trống được đánh số theo thứ tự 1, 2, 3… hoặc a, b, c.

- Bảng kê các ô đánh số thứ tự để dán các từ cần điền. Số lượng các bảng bằng số lượng người chơi.

- Bộ bài gồm các mảnh  bìa ghi sẵn các từ cần điền. Số lượng bộ bài bằng số lượng người tham gia chơi. Băng dính (hoặc hồ dán) để gắn các mảnh bìa vào bảng kẻ ô.

VD: Chuẩn bị cho 4 người chơi trò chơi Điền từ để thực hiện BT2, tuần 15, chủ đề Các dân tộc, trang 126 SGK Tiếng Việt 3, tập 1.

+ Các câu văn trên bảng phụ ( hoặc giấy khổ to)

a. Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng …

b. Những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường tập trung bên… để múa hát.

c. Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc Tây Nguyên thường tập trung bên… để múa hát.

d. Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của dân tộc…

+ 4 bộ bài, mỗi bộ gồm 4 từ cần điền được ghi trên các quân bài:

Nhà rông           nhà sàn         Chăm            bậc thang

+ 4 bảng kẻ các ô đánh số thứ tự để dán( hoặc treo) các từ cần điền:

	a.
	b.
	c.
	d.


( Đáp án: a. bậc thang                b. nhà rông

               c. nhà sàn                     d. Chăm

        C. Cách tiến hành :

1. GV phát cho mỗi HS (thuộc nhóm chơi) một bộ bài từ và nêu yêu cầu: Đọc 
đoạn văn có chỗ trống để điền từ bằng cách gắn quân bài ghi từ cần điền vào số thứ tự trên bảng kẻ ô a, b, c, d.

 Khi GV đưa bảng phụ (hoặc tờ giấy khổ to) ghi đoạn văn và phát lệnh điền từ, những người chơi phải nhanh chóng đọc đoạn văn có chỗ trống, lựa chọn nhanh từ cần điền rồi dán vào ô thích hợp trong bảng kẻ ô.

 2. GV hướng dẫn HS thực hiện trò chơi. Sau khoảng 2 phút, thấy có người  
đã làm xong và đúng thì  hô “hết giờ”, công bố đáp án và nêu tên người thắng cuộc.

*Chú ý: Trò chơi Thi điền từ nhanh được sử dụng cho các bài tập trong SGK Tiếng Việt 3 tập 1.

- Bài tập 3 tiết 1, tuần 9: 

Đáp án: a, một cánh diều;         b. tiếng sáo    c, những hạt ngọc

- Bài tập 2, tiết 5 tuần 9:

 Đáp án: 1. xinh xắn         2. tinh xảo           3. tinh tế

*. TRÒ CHƠI:  THI ĐIỀN NHANH DẤU CÂU.

A. Mục đích: 

- Luyện kĩ năng sử dụng đúng dấu câu, viết đúng chính tả

- Rèn tác phong nhanh nhẹn, tháo vát, đoàn kết khi tham gia chơi

B. Chuẩn bị :

 - Câu văn, đoạn văn có chỗ trống cần điền dấu câu, ở những bài tập không cho sẵn chỗ cần điền dấu thì các chữ trong đoạn văn phải được viết thưa ra để có thể chèn dấu câu vào giữa hai chữ, nếu cần.

 - Các dấu câu (tuỳ từng bài tập) có thể gắn nam châm hoặc dùng băng dính, keo để dán (gắn) lên bảng. Các dấu câu cần có màu khác màu chữ viết để dễ nhận.

- Phấn (hoặc bút) khác màu (để chữa lại chữ viết hoa đầu câu)

- Mỗi người chơi (hoặc nhóm chơi) có 1 bảng phụ hoặc tờ giấy to đã có đoạn văn chép sẵn và một hộp đựng dấu câu cần thiết.

C. Cách tiến hành :

1. Người (nhóm) chơi nhận một đoạn văn và các dấu câu. Khi nghe GV yêu cầu xong, người (nhóm) chơi phải nhanh chóng đọc đoạn văn, xác định nhanh những chỗ cần điền dấu câu, lựa chọn dấu câu thích hợp rồi dán vào những chỗ cần điền trong đoạn văn. Những chỗ điền các dấu chấm thì chữ cái tiếp sau phải được viết hoa. Sử dụng phấn (bút) khác màu để chữa lại chữ viết hoa cho đúng.

2. GV theo dõi, khoảng 2 - 3 phút, thấy có người đã làm xong và đúng thì hô 
“hết giờ”, công bố đáp án và nêu tên người thắng cuộc (là người điền dấu câu đúng và nhanh nhất).

* Chú ý: Trò chơi  áp dụng cho các tiết luyện từ và câu sách giáo khoa TV 3 .

- Bài tập 2, tuần 3; BT2 tuần 6; BT3 tiết 6 tuần 9; BT2 tuần 10; BT3 tuần 13; BT3 tuần 16; BT3 tuần 17, BT3 tuần 20, BT2 tuần 22; BT2 tuần 24; BT2 tuần 26.
*. TRÒ CHƠI:  THI HỎI ĐÁP NHANH.
A. Mục đích :

- Rèn kĩ năng sử dụng câu hỏi và trả lời câu hỏi

- Luyện tư duy và phản ứng nhanh nhạy.

B. Chuẩn bị :

- GV chuẩn bị những bài tập có yêu cầu đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi

- Chuẩn bị thêm một số câu hỏi và đáp án để mở rộng các bài học có nội dung đặt câu hỏi

- Một số tranh ảnh có nhiều chi tiết để có thể đạt câu hỏi.

C. Cách tiến hành :

- Người chơi chơi theo từng cặp hoặc chia ra thành 2 nhóm. Từng người (nhóm) chơi sẽ đặt câu hỏi. Người (hoặc nhóm) kia sẽ trả lời. Hỏi đúng và trả lời đúng sẽ được tính 1 điểm. Hỏi sai bị trừ 1 điểm. Không trả lời được hoặc trả lời sau không được tính điểm. Sau đó những người (nhóm) chơi đổi vai hỏi - đáp cho nhau.

- Đầu tiên, trò chơi được thực hiện theo đúng bài tập yêu cầu trả lời câu hỏi. VD: Bài tập 4, tuần 19

- HS1: Lớp ta bắt đầu học kì II khi nào?

- HS2: Lớp ta bắt đầu học kì II từ ngày 19 tháng 1.

- HS1: Khi nào học kì II kết thúc?

- HS2: Ngày 31 tháng 5, học kì II kết thúc./ Học kì II kết thúc vào ngày 31 tháng 5.

- HS1: Tháng mấy chúng ta được nghỉ hè?

- HS2: Tháng 6 chúng ta được nghỉ hè.

Sau đó trò chơi có thể mở rộng để hỏi về những nội dung khác với câu hỏi: Khi nào? Ở những bài sau có thể sử dụng nhiều dạng câu hỏi khác nhau. Có thể kèm tranh ảnh để dựa vào đó mà đặt câu hỏi.
Hết thời gian chơi, ai (nhóm) nào được nhiều điểm nhất sẽ thắng cuộc.

* Trò chơi: Thi hỏi - đáp nhanh có thể được sử dụng cho các bài tập sau trong SGK Tiếng Việt 3: BT3, 4 tuần 19; BT3 tuần 21; BT2 tuần 23; BT2, 3 tuần 25; BT2 tuần 28.

*. TRÒ CHƠI :  ĐẶT CÂU VỚI TỪ CHO SẴN

A. Mục đích:

- Rèn kĩ năng dùng từ, đặt câu đúng nội dung, đúng ngữ pháp.

- Luyện phản ứng nhạy, tác phong nhanh nhẹn.

B. Chuẩn bị :

- Các từ cần dùng để đặt câu thuộc các chủ đề đã học. Chú ý chọn những từ cần cho HS nắm chắc nghĩa và cách dùng.

- Chọn một trong hai cách chơi:

+ Cách 1: Số HS tham gia chơi không hạn chế

+ Cách 2: HS tham gia chơi tách thành 2 nhóm, mỗi nhóm 3 - 4 em.

- Số học sinh tham gia không hạn chế.

C. Cách thực hiện:

- Giáo viên nêu ra một từ cần đặt câu và chỉ định 1 học sinh bất kỳ đứng lên đặt câu. Nếu học sinh đặt câu đúng, giáo viên sẽ đưa ra 1 số từ khác để học sinh đó chỉ định người tiếp theo đặt câu sai sẽ phải nhảy tại chỗ 5 lần. Giáo viên sẽ chỉ người kế tiếp.

*Trò chơi Đặt câu với từ cho sẵn được sử dụng để tích cực hoá vốn từ cho các giờ học từ ngữ theo chủ đề. VD: Tuần 15, chủ đề Dân tộc. Người hô nêu tên một dân tộc, người đáp phải đặt một câu với từ chỉ dân tộc đó. BT2, tuần 20, chủ đề Tổ quốc: Người hô nêu tên vị anh hùng dân tộc, người đáp phải đặt một câu 
giới thiệu về người anh hùng đó.
4. Kết quả đạt được:
  Sau khi thực nghiệm dạy tổ chức trò chơi trong môn Luyện trừ và câu ở lớp 3, tôi thấy rằng, nhờ áp dụng việc tổ chức trò chơi mà kết quả tốt hơn, nó thu hút được học sinh làm cho không khí học tập thoải mái sôi nổi, vui tươi. Học sinh được “chơi mà học, học mà chơi” học sinh chủ động tiếp thu kiến thức của bài. Hơn nữa khi tham gia chơi học sinh nắm chắc kiến thức ngay tại lớp. Nội dung bài học được khắc sâu là dấu ấn theo suốt quá trình học tập.

Trong quá trình giảng dạy, tôi luôn áp dụng các trò chơi phù hợp trong mỗi bài tập, mỗi tiết dạy. Kết quả thu được là các em tiếp thu bài tốt, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh , giúp các em học tập một cách tự nhiên, nhẹ nhàng và hiệu quả. Chất lượng học sinh học tốt môn Tiếng Việt nâng lên rõ rệt. Câu văn của các em ít có từ dùng sai hơn. Đặc biệt rèn kĩ năng nói, diễn đạt của các em rất mạch lạc, phong phú, tự nhiên, các em tìm được nhiều câu văn hay, từ ngữ ''đắt'' gây sự bất ngờ thú vị, có sức gợi cảm lớn. Điều đó chứng tỏ vốn từ của các em được nâng lên, các em biết sử dụng vốn từ một cách hợp lý hơn, sinh động hơn sau mỗi giờ học gây được sự sảng khoái ham thích học tập.

  Để có kết quả đối chiếu, tôi tiến hành khảo sát 2 lần tại lớp 3D do tôi chủ nhiệm .

Lần 1: Tôi tiến hành khảo sát sau quá trình giảng dạy trực tiếp trên lớp  4 tuần đầu với phương pháp dạy truyền thống chưa áp dụng các trò chơi vào thực tế giảng dạy.  Kết quả đạt được như sau:

	Lớp
	Sĩ số
	G
	K
	TB
	Y
	Giải nghĩa từ
	Đặt câu

	
	
	
	
	
	
	Được
	Chưa được
	Đạt được
	Chưa được

	3B
	31 
	8

25,8%
	15

48,4%  
	   7 
22,6%
	1
3,2%

	14

45,2% 
	17
54,8%  
	13  
41,9%
	18

58,1 


 Sau đó trong quá trình thực tế giảng dạy, khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm tôi đã tiến hành tổ chức các trò chơi theo đúng trình tự các bước đã đề ra trong biện pháp của sáng kiến kinh nghiệm phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh, bám sát trình độ của từng đối tượng học sinh trong lớp và áp dụng cụ thể trong từng bài đã 
nêu ở phần biện pháp thực hiện của sáng kiến. 

           Sau đó khi triển khai áp dụng đến tuần 25 tôi đã tiến hành khảo sát chất 
lượng lần 2 vẫn trên đối tượng học sinh lớp 3C mà tôi đang giảng dạy. Kết quả cụ 
thể như sau:

	Lớp
	Sĩ số
	Điểm 9 + 10
	Điểm
7 + 8
	Điểm 5 + 6
	Điểm dưới 5
	Giải nghĩa từ
	Đặt câu

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt 
	Chưa đạt

	3B

	31
	19  62,3%
	11 35,5%
	1 3,2%
	0
	25 80,6%
	6   19,4%
	29  93,5%
	2
6,5% 


         Qua hai lần tiến hành khảo sát tôi nhận thấy như sau:

         Trong quá trình giảng dạy 4 tuấn đầu với phương pháp truyền thống tôi thấy học sinh tiếp thu bài còn chậm chưa sôi nổi trong học tập các em còn thụ động trong việc tiếp thu chiếm lĩnh kiến thức dẫn đến hiệu quả học tập chưa cao.

         Nhưng sau khi áp dụng những kinh nghiệm đã đề ra trong sáng kiến tôi thấy không khí lớp học sôi nổi hẳn lên học sinh chủ động tham gia tìm hiểu và tự chiếm lĩnh kiến thức, các em tự tin và hào hứng khi tham gia các trò chơi mà giáo viên đề ra và mở rộng được rất nhiều kiến thức trong thực tế cuộc sống có liên quan đến nội dung bài học.Kết quả khảo sát chất lượng lần  khả quan hơn hẳn so với lần 1 điều đó chứng minh những kinh nghiệm tôi đưa ra có hiệu quả, học sinh nắm bài tốt hơn, tiết học đạt hiệu quả cao hơn.

        Với phân môn Luyện từ và câu, để học sinh lớp 3 bước đầu có được vốn từ phong phú, dùng từ tương đối chuẩn xác, có chọn lọc nhằm giúp các em học tốt tiếng mẹ đẻ cũng như các môn học khác thì không thể ''nhồi nhét''  một cách cứng nhắc kiến thức vào đầu học sinh mà đòi hỏi cả giáo viên và học sinh phải kiên trì. Học sinh phải thực hành nhiều tạo thói quen, từ đó hình thành kĩ năng, kĩ xảo. Tuỳ theo từng bài, từng đối tượng học sinh để có những phương pháp và những hình thức, trò chơi khác nhau thích hợp giúp học sinh nắm vững kiến thức.

  Để đạt được điều đó trong việc dạy và học phân môn Luyện từ và câu cần có:

* Đối với giáo viên :

- Phải hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của phân môn (củng cố và mở rộng vốn 
từ, giải nghĩa từ, sử dụng từ) để có các hình thức tổ chức và phương pháp dạy cho 
phù hợp, tránh dạy nhồi nhét, cứng nhắc áp đặt; mất hứng thú cho trẻ.

- Giáo viên phải tự trau dồi cho mình có kiến thức từ ngữ phong phú, ngôn ngữ phải chuẩn xác, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, trong sáng gần gũi đời sống ngôn ngữ trẻ thơ.

- Xác định rõ mục tiêu của tiết dạy để chuẩn bị bài dạy một cách chu đáo và đầy đủ các phương tiện dạy học phục vụ cho bài dạy. Ở mỗi bài dạy, giáo viên phải xác định được: bài dạy cần những gì? và dạy như thế nào? để tiết dạy nhẹ nhàng, tự nhiên và hiệu quả, từ đó lựa chọn phương pháp và cách tổ chức các trò chơi phù hợp với nội dung bài học, tâm sinh lý lứa tuổi học sinh 

       - Biết cung cấp chọn lọc vừa phải số lượng từ ngữ theo chủ đề, song cũng phải biết lựa chọn những từ xa lạ không cần thiết với vùng địa lý, với cuộc sống hàng ngày của trẻ chỉ mang tính chất cung cấp để tham khảo, khi cần dùng tới. Coi trọng nguyên tắc dạy học vừa sức nhằm phát huy tiềm lực và năng khiếu tiếng Việt ở mỗi học sinh.

      - Phân loại đối tượng học sinh trong lớp (vốn từ, đặt câu…) để có biện pháp giúp đỡ, động viên sự cố gắng của các đối tượng trong lớp.

- Biết lựa chọn hệ thống phương pháp và hình thức dạy học phù hợp với nội dung bài dạy và đối tượng học sinh trong lớp tạo nên sự hoạt động đồng bộ giữa thầy và trò, tạo sự hứng thú học tập của học sinh một cách tự nhiên, thoải mái. Để đạt yêu cầu đó yêu cầu giáo viên phải biết khai thác vốn kiến thức của trẻ vào việc xây dựng kiến thức bài học.

*  Đối với học sinh :

- Phải tích cực học tập, chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

- Đầy đủ sách giáo khoa và đồ dùng học tập của các môn học.

- Tích cực tham gia các hoạt động trên lớp rèn luyện cho mình phương pháp học tập tích cực, bản lĩnh tự tin, biết ứng xử thông minh các tình huống trong cuộc sống.

 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Những bài học kinh nghiệm:
Khi thiết kế trò chơi học tập cần phải đảm bảo các yêu cầu sau:

 Mỗi trò chơi học tập phải góp phần vào việc thực hiện mục tiêu dạy học, phải được chuẩn bị chu đáo và phù hợp với đối tượng học sinh, phải tổ chức sao cho tất cả mọi học sinh trong nhóm đều được tham gia. Không có thời gian chơi kéo dài ảnh hưởng đến giờ học hoặc không làm trẻ mất đi hứng thú, luôn quan tâm khích lệ động viên, tránh làm cho những học sinh không hoàn thành nhiệm vụ lúng túng khi chơi.

 VD: Đầu giờ tổ chức trò chơi, cuối giờ lại tổ chức trò chơi, như thế trò chơi sẽ trở thành hình thức nhàm chán không còn mới mẻ hấp dẫn học sinh nữa. 

 Khi tổ chức trò chơi người giáo viên phải linh hoạt và có nghệ thuật, hướng dẫn trò chơi dí dỏm, tự nhiên gợi trí tò mò và gây hứng thú cho học sinh. Trò chơi học tập là một phương tiện có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện đổi mới phương pháp dạy học phân môn Luyện từ và câu ở lớp 3 nói riêng và môn Tiếng Việt nói chung, nhằm phát huy tính sáng tạo của học sinh. Chính vì vậy đòi hỏi người giáo viên phải tìm tòi, sáng tạo, đổi mới phương pháp cũng như hình thức dạy học để tạo hứng thú học tập cho học sinh để dạy học đạt kết quả tốt hơn.

2. Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm:
Sáng kiến kinh nghiệm đã được áp dụng ở lớp 3 trường nơi tôi công tác, qua thời gian nghiên cứu và áp dụng các biện pháp trên vào giảng dạy, tôi thấy học sinh các em rất hứng thú học tập và tham gia trò chơi nhiệt tình, sôi nổi, sau mỗi 
tiết học các em nắm chắc  kiến thức.

3.Khả năng ứng dụng triển khai

 Trong năm học 2020- 2021, tôi đã nghiên cứu và áp dụng trong giảng dạy đạt kết quả tốt. Tôi thấy sáng kiến kinh nghiệm của tôi có thể áp dụng rộng rãi trong toàn khối 3. 

4. Khuyến nghị- đề xuất:
*  Đối với các cấp lãnh đạo:

- Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua việc bồi dưỡng 
thường xuyên và hội nghị chuyên đề để từng bước tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất 
lượng giờ dạy.

- Đầu tư cơ sở vật chất và các phương tiện dạy học, tài liệu tham khảo phục vụ kịp thời cho giáo viên  dạy học. Từng bước hiện đại hoá các phương tiện dạy học trong nhà trường tiểu học.

           Trên đây là toàn bộ nội dung đề tài: “Tổ chức trò chơi trong phân môn 
Luyện từ và câu cho học sinh lớp 3” mà tôi đã nghiên cứu và thực hiện áp dụng trong thực tế giảng dạy thu được kết quả tốt, song trong quá trình thực hiện đề tài chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong Hội đồng khoa học trong ngành và các bạn đồng nghiệp góp ý bổ sung để đề tài của tôi hoàn thiện và thiết thực hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn.!.
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